DANH SÁCH MỜI DỰ LỄ TỔNG KẾT 

NĂM HỌC:  2017-2018
* Đề nghị Hiệu trưởng thông báo số thứ tự đến các giáo viên có tên trong danh sách khen thưởng để thuận tiện trong việc điểm danh và phát số thứ tự khen thưởng
1. Cán bộ, giáo viên được tặng Bằng khen UBND Thành phố 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

	1. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THÚY
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

	2. 
	BÀ NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG NGA 
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

	3. 
	BÀ ĐÀO THỊ BÍCH THẢO
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

	4. 
	BÀ LÊ THỊ MAI HÂN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

	5. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THU GIANG 
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO BÔNG SEN 

	6. 
	BÀ HỒ NGỌC LINH
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI 2

	7. 
	BÀ NGUYỄN BẢO DUNG 
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 2

	8. 
	BÀ DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 4

	9. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THU THỦY
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 5

	10. 
	BÀ ĐOÀN THỊ THANH HỒNG
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 5

	11. 
	BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 5

	12. 
	BÀ TRẦN THỊ THANH THÚY
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 7 

	13. 
	BÀ NGUYỄN NGỌC VY
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 8

	14. 
	BÀ NGUYỄN VŨ THÙY DUNG
	GIÁO VIÊN TRƯỞNG MẦM NON SƠN CA 9

	15. 
	BÀ LÊ THỊ LAN HƯƠNG 
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH 

	16. 
	BÀ ĐOÀN THỊ VI THÙY 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH 

	17. 
	BÀ  NGÔ ANH MINH NHẬT
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON BÔNG HỒNG

	18. 
	BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG YẾN 

	19. 
	BÀ NGUYỄN THỊ KIM LAN 
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG YẾN 

	20. 
	BÀ NGUYỄN THỊ PHƯỚC HẠNH 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON HỒNG YẾN 

	21. 
	BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON HỒNG YẾN 

	22. 
	BÀ NGUYỄN THỊ DUYÊN 
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 1

	23. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 1

	24. 
	BÀ ĐỖ THỊ TỐ NGUYÊN 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

	25. 
	BÀ CẤN THU HƯƠNG
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN

	26. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THU VÂN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN

	27. 
	BÀ  LÊ THỊ THU DUYÊN 
	GIÁO VIÊN  TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI 2

	28. 
	BÀ LÊ THỊ THU HỒNG 
	GIÁO VIÊN  TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI 2

	29. 
	BÀ NGÔ ANH TRUNG 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG ANH 2

	30. 
	BÀ VŨ THỊ PHƯƠNG  ANH
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI 2

	31. 
	BÀ HỒ THỊ MINH
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN KIỀU

	32. 
	ÔNG NGUYỄN ANH LƯỢC
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN KIỀU

	33. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THIÊN THANH
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN KIỀU

	34. 
	BÀ TRẦN THỊ HỒNG ÂN
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐỊNH 

	35. 
	BÀ VÕ THỊ TRÀ MY
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐỊNH 

	36. 
	ÔNG LÂM QUỐC HÒA
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

	37. 
	BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN TẦN

	38. 
	BÀ TRẦN THỊ THANH BÌNH
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN TẦN

	39. 
	BÀ QUẢNG THỊ KIM THÚY
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN TẦN

	40. 
	ÔNG ĐINH DUY MINH ANH 
	GIÁO VIÊN  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU 

	41. 
	ÔNG LÊ MAI QUANG THẾ
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN

	42. 
	BÀ HUỲNH THANH TRA
	GIÁO VIÊN  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN

	43. 
	BÀ NGUYỄN KIM LIÊN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN

	44. 
	BÀ TRẦN THỊ KIM QUYÊN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

	45. 
	BÀ PHẠM THỊ THÚY NGA
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG CƠ

	46. 
	BÀ TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG CƠ

	47. 
	ÔNG NGUYỄN VĂN VIÊN
	TỔNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG CƠ

	48. 
	BÀ VŨ THỊ THANH TRÚC 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

	49. 
	BÀ PHAN THỊ NGỌC PHƯƠNG
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

	50. 
	BÀ ĐỖ THỊ HIẾU HẠNH
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

	51. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

	52. 
	BÀ ĐẶNG THỊ MAI THU
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

	53. 
	BÀ TRẦN KHÁNH VÂN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

	54. 
	BÀ HỒ ĐINH TRÀ MY
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG


	55. 
	BÀ NGUYỄN HOÀNG VĨ CẦM
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

	56. 
	ÔNG LÊ MINH HÙNG
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

	57. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THẢO 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN THỌ

	58. 
	BÀ LÊ THỊ KIM LIÊN 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN THỌ

	59. 
	BÀ NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỚI XUÂN 

	60. 
	ÔNG VÕ THÀNH DANH 
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỚI XUÂN

	61. 
	BÀ MAI THU THỦY 
	GIÁO VIÊN TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỚI XUÂN

	62. 
	ÔNG NGUYỄN XUÂN THÀNH
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHIÊU 

	63. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THANH DANH
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHIÊU 

	64. 
	ÔNG HOÀNG KIM SƠN
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIẾU HỌC HÀ HUY GIÁP

	65. 
	BÀ NGUYỄN THI KIM NHUNG
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIẾU HỌC HÀ HUY GIÁP

	66. 
	BÀ NGUYỄN THI LỆ HẰNG
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIẾU HỌC HÀ HUY GIÁP

	67. 
	BÀ ĐINH THỊ THÚY UYÊN
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH

	68. 
	BÀ HỒ THỊ LOAN MAI
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH

	69. 
	ÔNG NGUYỄN CAO CƯỜNG
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH

	70. 
	ÔNG TRẦN BÁ MINH
	TỔNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH

	71. 
	BÀ PHAN THỊ THỦY
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH

	72. 
	BÀ NGUYỄN THỊ SÁNG
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

	73. 
	BÀ VÕ THỊ KIM UYÊN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

	74. 
	BÀ HÀ THỊN THÙY TRÂM 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

	75. 
	BÀ PHẠM THỊ KIM NGÂN 
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU 

	76. 
	BÀ NGUYỄN NGỌC VÀNG
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN NINH

	77. 
	ÔNG ĐỖ ĐỨC HẠNH
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN NINH

	78. 
	BÀ TRỊNH ĐÌNH KIM KHÁNH
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

	79. 
	BÀ TỐNG THỊ LAN ANH 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

	80. 
	BÀ NGUYỄN THỊ KIM THI 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

	81. 
	BÀ PHẠM THỊ THÚY HÀ 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

	82. 
	BÀ NGUYỄN HOÀNG THANH VINH 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

	83. 
	ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNG 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

	84. 
	ÔNG LĂNG CHÍ DŨNG 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

	85. 
	BÀ BÙI THỊ THANH HƯƠNG 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

	86. 
	BÀ NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

	87. 
	BÀ NGUYỄN THỊ VÂN ANH
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

	88. 
	BÀ LÊ THẢO HỒNG
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

	89. 
	BÀ BÙI THỊ THU TRANG
	P. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

	90. 
	ÔNG LÂM PHƯỚC MÃI
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

	91. 
	BÀ TRẦN THỊ NHƯ HOA
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

	92. 
	ÔNG NGUYỄN HOÀI DIỆP
	GIÁO VIÊN -CTCĐ TRƯỜNG THCS AN PHÚ ĐÔNG

	93. 
	ÔNG LAI HỒNG HUY
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS AN PHÚ ĐÔNG

	94. 
	BÀ NGUYỄN THỊ CẨM THÚY
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

	95. 
	BÀ LÊ THỊ THANH QUYỀN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

	96. 
	BÀ PHAN THU HOÀI
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

	97. 
	BÀ NGÔ THỊ KIM HƯƠNG
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

	98. 
	BÀ ĐỖ THỊ HIỀN
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

	99. 
	BÀ TRẦN THỊ HỒNG 
	GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

	100. 
	BÀ NGUYỄN THỊ THU THỦY 
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT ÁNH DƯƠNG 


2. Giáo viên giỏi cấp Thành phố, cán bộ - giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố 

	1
	Ông
	Nguyễn Xuân Thành 
	Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu 

	  2
	Bà 
	Lưu Diệu Hằng
	Giáo viên trường THCS Phan Bội Châu 

	3
	Bà 
	Nguyễn Thuỳ Linh
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ

	4
	Bà 
	Nguyễn Thị Minh Xuyên
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ

	5
	Bà 
	Đinh Kim Thoa
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ

	6
	Ông
	Nguyễn Ngọc Vàng 
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 

	7
	Bà 
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 

	8
	Bà 
	Nguyễn Lê Phương Diễm 
	Giáo viên trường THCS Hà Huy Tập

	9
	Bà 
	Nguyễn Ngọc Huyền Trân 
	Giáo viên trường Mầm non Hoa Mai 2

	10
	Bà 
	Nguyễn Trịnh Thùy Dương
	Giáo viên trườngTiểu học Nguyễn Thái Bình

	11
	Ông
	Đinh Duy Minh Anh
	Giáo viên trường Tiểu họcNguyễn Du

	12
	Bà 
	Trần Thị Kim Quyên
	Giáo viên trường Tiểu học Trần Văn Ơn

	13
	Bà 
	Đinh Thị Minh Tuấn
	Giáo viên trường Tiểu học Quang Trung

	14
	Bà 
	Nguyễn Vũ Thùy Dung
	Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng

	15
	Bà 
	Nguyễn Thị Sáng
	Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng

	16
	Bà 
	Võ Thị Kim Uyên
	Giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng

	17
	Bà 
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Thọ

	18
	Bà 
	Võ Ngọc Nương
	Phó Hiệu trưởng  trường THCS Trần Quang Khải  

	19
	Bà 
	Lê Thị Hiếu
	Phó Hiệu trưởng  trường THCS Phan Bội Châu 

	20
	Bà 
	Phạm Thị Hoàn
	Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật hướng Nghiệp  

	21
	Ông
	Huỳnh Văn Đà
	Nguyên Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

	22
	Ông
	Trịnh Hữu Đức
	Hiệu trưởng  trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 

	23
	Bà 
	Nguyễn Thị Kim Hưng
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	24
	Ông
	Nguyễn Sỹ Trung
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	25
	Bà 
	Trương Thị Cẩm Nhung
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	26
	Bà 
	Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	27
	Bà 
	Nguyễn Thị Bảo Trân 
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	28
	Bà 
	Nguyễn Hoàng Thanh Vinh
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	29
	Bà 
	Nguyễn Thị Kim Thi 
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	30
	Bà 
	Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	31
	Ông
	Lăng Chí Dũng 
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải  

	32
	Ông
	Lương Hữu Lâm
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 

	33
	Bà 
	Phan Thu Hoài
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực  

	34
	Bà 
	Trương Nguyễn Hoàng Anh
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền 

	35
	Bà 
	Trần Thị Ngọc Bích
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền 

	36
	Bà 
	Huỳnh Ngọc Liễu
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền 

	37
	Bà 
	Trần Thị Thanh Nhã 
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

	38
	Bà 
	Phạm Thị Thu Hằng 
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

	39
	Ông
	Nguyễn Tiến Thông
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

	40
	Bà 
	Nguyễn Trọng Ngọc Minh Trang
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	41
	Bà 
	Hoàng Thị Kim Anh
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	42
	Bà 
	Nguyễn Thị Minh An
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	43
	Bà 
	Dương Thị Kim Phương
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	44
	Bà 
	Thân Lê Thị Bình
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	45
	Ông
	Đỗ Đức Hạnh
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	46
	Ông
	Kiều Lê Công Sơn
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	47
	Bà 
	Phạm Thị Thanh 
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	48
	Ông
	Trần Hoàng Lâm
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	49
	Bà 
	Nguyễn Ngọc Vàng 
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	50
	Ông
	Lê Trần Vương
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh  

	51
	Bà 
	Đoàn Thị Sen
	Giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh 

	52
	Bà 
	Vũ Thị Thảo Quyên
	Giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh 

	53
	Bà 
	Đỗ Thị Thu Hương 
	Giáo viên trường THCS An Phú Đông 

	54
	Ông
	Hồ Tường Long
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 

	55
	Bà 
	Nguyễn Thị Minh Trang
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